
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 22, Ngõ 112, phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ VẠN 
THÀNH

0107003860

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:  - Dụng cụ cầm tay kim loại, 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại trong gia đình
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại,
 - Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt.
- Sản xuất thùng, can, thùng , xô, hộp; 
- Sản xuất các động cơ,  nam châm  kim loại; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, xích, lò xo 
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; sản xuất đinh, 
ghim; 

2599

3. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là 
máy phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây 
dẫn, thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia 
dụng. 

2790

4. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

5. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ 
cơ khí chính xác 

2819

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
SẢN XUẤT CƠ KHÍ VẠN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VAN THANH TRADING SERVICE AND 
MECHANICAL PRODUCE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CO KHI VAN THANH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932798999
Email: cokhivanthanh2015@gmail.com

04.36472456Fax:
Website:
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6. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

7. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2420

8. Đúc sắt, thép 2431

9. Đúc kim loại màu 2432

10. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

11. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

12. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

14. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

1101

15. Sản xuất rượu vang 1102

16. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

17. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa 
hàng chuyên doanh (Không bao gồm kinh doanh quán bar)

4723

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  - Sản xuất chổi, bàn chải 
- Sản xuất bút và bút chì 
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; 
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; 

3290

23. Xây dựng nhà các loại 4100

24. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

25. Xây dựng công trình công ích 4220

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp,
- Xây dựng công trình cửa, xây dựng đường hầm ; 

4290

27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322
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4.900.000.000 VNĐ

31. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:- Lắp đặt hệ thống thiết bị máy móc công nghiệp trong 
ngành xây dựng và xây dựng dân dụng;
-  Lắp đặt hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà 
nhiệt độ 

4329

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:  Hoạt động xây dựng chuyên dụng : các công việc 
dưới bề mặt ; Xây dựng bể bơi ngoài trời; Rửa bằng hơi nước, 
nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà; Thuê 
cần trục có người điều khiển. 

4390

34. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không có cồn (Không 
bao gồm kinh doanh quán bar)

4633

35. (đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011794154

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, Ngõ 112, phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22, Ngõ 112, phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐÀO MẠNH HIỆP Nam
09/02/1976 Kinh Việt Nam

25/05/2013 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐÀO MẠNH HIỆP Nam

09/02/1976 Kinh Việt Nam

011794154
25/05/2013 Công an TP Hà Nội

Số 22, Ngõ 112, phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 22, Ngõ 112, phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 
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